
 

BẢNG THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA TIN HỌC 

TRONG 5 NĂM CHU KỲ ĐÁNH GIÁ (TỪ NĂM 2019 - 2024) 

 

Năm học Tổng số Giảng viên Ghi chú 

2019 - 2020 4  

2020 - 2021 4  

2021 - 2022 5  

2022 - 2023 6 Thầy Nhật về Khoa 1/10/2023 

2023 - 2024 6 Cô Na nghỉ hưu 1/5/2024 

 

DANH SÁCH CƠ HỮU CB KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020 

STT Họ và tên GV Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh 1975 Tiến sĩ  

2 Phan Lê Na 1964 Tiến sĩ  

3 Phạm Thị Thu Hiền 1974 Thạc sĩ  

4 Nguyễn Bùi Hậu 1989 Thạc sĩ  

 

DANH SÁCH CƠ HỮU CB KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021 

STT Họ và tên GV Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh 1975 Tiến sĩ  

2 Phan Lê Na 1964 Tiến sĩ  

3 Phạm Thị Thu Hiền 1974 Thạc sĩ  

4 Nguyễn Bùi Hậu 1989 Thạc sĩ  

 

DANH SÁCH CƠ HỮU CB KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 

STT Họ và tên GV Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh 1975 Tiến sĩ  

2 Phan Lê Na 1964 Tiến sĩ  

3 Phạm Thị Thu Hiền 1974 Thạc sĩ  

4 Nguyễn Bùi Hậu 1989 Thạc sĩ  



5 Trần Xuân Hào 1972 Thạc sĩ  

 

DANH SÁCH CƠ HỮU CB KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023 

STT Họ và tên GV Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh 1975 Tiến sĩ  

2 Phan Lê Na 1964 Tiến sĩ  

3 Phạm Thị Thu Hiền 1974 Thạc sĩ  

4 Nguyễn Bùi Hậu 1989 Thạc sĩ  

5 Trần Xuân Hào 1972 Thạc sĩ  

6 Nguyễn Công Nhật 1980 Tiến sĩ  

 

DANH SÁCH CƠ HỮU CB KHOA TIN HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 

STT Họ và tên GV Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 Trần Thị Kim Oanh 1975 Tiến sĩ  

2 Phan Lê Na 1964 Tiến sĩ  

3 Phạm Thị Thu Hiền 1974 Thạc sĩ  

4 Nguyễn Bùi Hậu 1989 Thạc sĩ  

5 Trần Xuân Hào 1972 Thạc sĩ  

6 Nguyễn Công Nhật 1980 Tiến sĩ  

 

DANH SÁCH CB THAM GIA THỰC HIỆN CTĐT NGÀNH SP TIN HỌC 

TRONG 5 NĂM CHU KỲ ĐÁNH GIÁ (TỪ NĂM 2019 - 2024) 

 

STT Họ và tên GV Năm sinh Trình độ chuyên môn Ghi chú 

1 Hoàng Hữu Việt 1972 PGS. Tiến sĩ  

2 Phan Anh Phong 1969 Tiến sĩ  

3 Lê Văn Minh 1971 Tiến sĩ  

4 Đặng Hồng Lĩnh 1973 Tiến sĩ  

5 Nguyễn Thị Uyên 1987 Tiến sĩ  

6 Võ Đức Quang 1987 Tiến sĩ  

7 Cao Thanh Sơn 1978 Tiến sĩ  

8 Trần Xuân Sang 1981 Tiến sĩ  



9 Vũ Chí Cường 1975 Tiến sĩ  

10 Lê Văn Tấn 1978 Tiến sĩ  

11 Nguyễn Quang Ninh 1971 Thạc sĩ  

12 Nguyễn Thúy Hòa 1994 Thạc sĩ  

13 Nguyễn Thị Minh Tâm 1980 Thạc sĩ  

14 Phạm Trà My 1988 Thạc sĩ  

15 Hồ Thị Huyền Thương 1975 Thạc sĩ  

16 Lê Quốc Anh 1986 Thạc sĩ  

17 Lê Văn Thành 1985 Thạc sĩ  

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2024 

TRƯỞNG KHOA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

TS Trần Thị Kim Oanh 

 

 

 


